                       ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI SINH HỌC 8 (2021-2022)
Câu 1: Ở cơ thể người, cơ quan nào dưới đây nằm trong khoang ngực?
A. Bóng đái.      B. Phổi.               C. Thận.                        D. Dạ dày.
Câu 2: Trong cơ thể người, ngoài hệ thần kinh và hệ nội tiết thì hệ cơ quan nào có mối liên hệ trực tiếp với các hệ cơ quan còn lại?

A. Hệ tiêu hóa.                                   B. Hệ bài tiết.
C. Hệ tuần hoàn.                                D. Hệ hô hấp.
Câu 3: Hệ cơ quan nào dưới đây có vai trò điều khiển và điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan khác trong cơ thể?

1. Hệ hô hấp.                                     2. Hệ sinh dục.
3. Hệ nội tiết.                                     4. Hệ tiêu hóa.
5. Hệ thần kinh.                                 6. Hệ vận động.
A. 1, 2, 3                     B. 3, 5                        C. 1, 3, 5                        D. 2, 4, 6

Câu 4: Thanh quản là một bộ phận của

A. hệ hô hấp.            B. hệ tiêu hóa.               C. hệ bài tiết.             D. hệ sinh dục.

Câu 5: Tế bào gồm có bao nhiêu bộ phận chính?

A. 5                       B. 4                             C. 3                         D. 2

Câu 6: Bào quan nào có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?

A. Bộ máy Gôngi.                                B. Lục lạp.
C. Nhân.                                               D. Trung thể

Câu 7: Khi nói về mô, nhận định nào dưới đây là đúng ?
A. Các tế bào trong một mô không phân bố tập trung mà nằm rải rác khắp cơ thể.
B. Chưa biệt hóa về cấu tạo và chức năng.
C. Gồm những tế bào đảm nhiệm những chức năng khác nhau.
D. Gồm những tế bào có cấu tạo giống nhau.
Câu 8: Dựa vào phân loại, em hãy cho biết mô nào dưới đây không được xếp cùng nhóm với các mô còn lại ?

A. Mô máu.        B. Mô cơ trơn.           C. Mô xương.           D. Mô mỡ.
Câu 9: Khi nói về sự tạo thành  xináp, nhận định nào dưới đây là đúng ?

1. Được tạo thành giữa đầu mút sợi trục của nơron này với đầu mút sợi nhánh của nơron khác.
2. Được tạo thành giữa đầu mút sợi trục của nơron này với đầu mút sợi trục của nơron khác.
3. Được tạo thành giữa đầu mút sợi nhánh của nơron này với đầu mút sợi nhánh của nơron khác.
4. Được tạo thành giữa đầu mút sợi trục của nơron với cơ quan phản ứng.

A. 1, 4                   B. 1, 3, 4                  C. 2, 3                  D. 2, 4

Câu 10: Nơron có hai chức năng cơ bản, đó là gì ?

A. Cảm ứng và phân tích các thông tin.
B. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin.
C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.
D. Tiếp nhận và trả lời kích thích.
Câu 11:  Nhóm nào dưới đây gồm những nơron có thân nằm trong trung ương thần kinh ?

A. Nơron cảm giác, nơron liên lạc và nơron vận động.
B. Nơron cảm giác và nơron vận động.
C. Nơron liên lạc và nơron cảm giác.
D. Nơron liên lạc và nơron vận động.
Câu 12: Loại xung thần kinh nào dưới đây không xuất hiện trong một cung phản xạ ?

1. Xung thần kinh li tâm.                              2. Xung thần kinh li tâm điều chỉnh.
3. Xung thần kinh thông báo ngược.            4. Xung thần kinh hướng tâm.
A. 1, 2                     B. 2, 3                      C. 1, 4                      D. 1, 3

Câu 13: Loại xương nào dưới đây được xếp vào nhóm xương dài ?

A. Xương hộp sọ.                                         B. Xương đùi.
C. Xương cánh chậu.                                    D. Xương đốt sống.
Câu 14: Loại khớp nào dưới đây không có khả năng cử động ?

A. Khớp giữa xương đùi và xương cẳng chân.       B. Khớp giữa các xương hộp sọ

C. Khớp giữa các đốt sống.                                     D. Khớp giữa các đốt ngón tay

Câu 15: Bộ xương người và bộ xương thú khác nhau ở đặc điểm nào sau đây ?

A. Số lượng xương ức.                             B. Hướng phát triển của lồng ngực.
C. Sự phân chia các khoang thân.            D. Sự sắp xếp các bộ phận trên cơ thể.
Câu 16: Sự khác biệt trong hình thái, cấu tạo của bộ xương người và bộ xương thú chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây ?

A. Tư thế đứng thẳng và quá trình lao động.
 B. Sống trên mặt đất và cấu tạo của bộ não.
C. Tư thế đứng thẳng và cấu tạo của bộ não.
D. Sống trên mặt đất và quá trình lao động.
Câu 17: Bàn chân hình vòm ở người có ý nghĩa thích nghi như thế nào ?

A. Làm giảm tác động lực, tránh được các sang chấn cơ học lên chi trên khi di chuyển.

B. Hạn chế tối đa sự tiếp xúc của bề mặt bàn chân vào đất bởi đây là nơi tập trung nhiều đầu mút thần kinh, có tính nhạy cảm cao.

C. Phân tán lực và tăng cường độ bám vào giá thể, mặt đất khi di chuyển, giúp con người có những bước đi vững chãi, chắc chắn.

D. Tất cả các phương án đưa ra.

Câu 18: Ở xương dài, màng xương có chức năng gì ?

A. Giúp giảm ma sát khi chuyển động.
B. Giúp xương dài ra.
C. Giúp xương phát triển to về bề ngang.
D. Giúp dự trữ các chất dinh dưỡng.
Câu 19: Ở trẻ em, tủy đỏ là nơi sản sinh

A. tiểu cầu.         B. hồng cầu.        C. bạch cầu limphô.       D. đại thực bào.

Câu 20: Ở xương dài của trẻ em, bộ phận nào có chứa tủy đỏ ?

A. Mô xương xốp và khoang xương.             B. Mô xương cứng và mô xương xốp.
C. Khoang xương và màng xương.                D. Màng xương và sụn bọc đầu xương.
Câu 21: Chọn cặp từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong câu sau : Xương to ra về bề ngang là nhờ các tế bào …(1)… tạo ra những tế bào mới đẩy …(2)… và hóa xương.

A. (1) : mô xương cứng ; (2) : ra ngoài

B. (1) : mô xương xốp ; (2) : vào trong

C. (1) : màng xương ; (2) : ra ngoài

D. (1) : màng xương ; (2) : vào trong

Câu 22: Trong cơ thể người, năng lượng cung cấp cho hoạt động co cơ chủ yếu đến từ đâu ?

A. Từ sự ôxi hóa các chất dinh dưỡng.
B. Từ quá trình khử các hợp chất hữu cơ.
C. Từ sự tổng hợp vitamin và muối khoáng.
D. Tất cả các phương án đưa ra.
Câu 23: Hiện tượng mỏi cơ có liên quan mật thiết đến sự sản sinh loại axit hữu cơ nào ?

A. Axit axêtic.           B. Axit malic.         C. Axit acrylic.         D. Axit lactic.
Câu 24: Khi bị mỏi cơ, chúng ta cần làm gì ?

A. Nghỉ ngơi hoặc thay đổi trạng thái cơ thể

B. Xoa bóp tại vùng cơ bị mỏi để tăng cường lưu thông máu

C. Cả A và B đúng.
D. Uống nhiều nước có gas.
Câu 25: Chúng ta thường bị mỏi cơ trong trường hợp nào sau đây ?

A. Giữ nguyên một tư thế trong nhiều giờ.
B. Lao động nặng trong gian dài.
C. Tập luyện thể thao quá sức.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 26: Hoạt động của cơ hầu như không chịu ảnh hưởng bởi yếu tố nào sau đây ?

A. Trạng thái thần kinh.                         B. Màu sắc của vật cần di chuyển.
C. Nhịp độ lao động.                              D. Khối lượng của vật cần di chuyển.
Câu 27: Bạch cầu được phân chia thành mấy loại chính ?

A. 3 loại.                 B. 4 loại.                C. 5 loại.               D. 6 loại.
Câu 28. Khi hồng cầu kết hợp với chất khí nào thì máu sẽ có màu đỏ tươi ?

A. N2                     B. CO2                    C. O2                  D. CO

Câu 29: Chúng ta sẽ bị mất nhiều nước trong trường hợp nào sau đây ?

A. Tiêu chảy.         B. Lao động nặng.        C. Sốt cao.      D. Cả A, B, C đúng.
Câu 30: Các tế bào nằm sâu trong cơ thể người, như tế bào thần kinh, tế bào cơ tim...có thể trao đổi chất trực tiếp với môi trường ngoài được không ?

A. Có.                B. Không.                        C. Lúc có lúc không.
Câu 31: Môi trường trong giúp tế bào liên hệ với môi trường ngoài qua?

A. Hệ tiêu hoá.                                 B. Hệ tuần hoàn.
C. Quá trình trao đổi chất.                D. Hệ bài tiết.
Câu 32: Đại thực bào là do loại bạch cầu nào phát triển thành ?

A. Bạch cầu ưa kiềm.                             B. Bạch cầu mônô.
C. Bạch cầu limphô.                               D. Bạch cầu trung tính.
Câu 33: Trong hệ thống “hàng rào” phòng chống bệnh tật của con người, nếu vi khuẩn, virut thoát khỏi sự thực bào thì ngay sau đó, chúng sẽ phải đối diện với hoạt động bảo vệ của

A. bạch cầu trung tính.                            B. bạch cầu limphô T.
C. bạch cầu limphô B.                             D. bạch cầu ưa kiềm.

Câu 34: Cho các loại bạch cầu sau :

1. Bạch cầu mônô                                 2. Bạch cầu trung tính

3. Bạch cầu ưa axit                               4. Bạch cầu ưa kiềm

5. Bạch cầu limphô

Có bao nhiêu loại bạch cầu không tham gia vào hoạt động thực bào ?

A. 4                     B. 2                      C. 3                       D. 1

Câu 35: Khi chúng ta bị ong chích thì nọc độc của ong được xem là:
A. chất kháng sinh.                     B. kháng thể.

C. kháng nguyên.                        D. prôtêin độc.

Câu 36: Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

A. Huyết thanh khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại nước mô.

B. Huyết thanh khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại huyết tương.

C. Huyết tương khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại huyết thanh.

D. Nước mô khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại huyết tương.
Câu 37: Trong hệ nhóm máu ABO, khi lần lượt để các nhóm máu truyền chéo nhau thì sẽ có tất cả bao nhiêu trường hợp gây kết dính hồng cầu ?

A. 7 trường hợp.                               B. 3 trường hợp.
C. 2 trường hợp.                               D. 6 trường hợp.
Câu 38: Vì sao máu nhiễm tác nhân gây bệnh (HIV, virut viêm gan B, virut viêm gan C,…) thì dù có tương thích cũng không nên đem truyền cho người khác ?

A. Vì nếu truyền máu thì người nhận sẽ bị kết dính hồng cầu do các tác nhân gây bệnh kích thích sự ngưng kết trong lòng mạch.

B. Vì nếu truyền máu thì người nhận sẽ bị nhiễm các tác nhân trên và phát sinh những bệnh tương ứng.

C. Vì nếu truyền máu thì người nhận sẽ bị sốc phản vệ cho các tác nhân gây bệnh kể trên xâm nhập vào cơ thể.

D. Tất cả các phương án trên là đúng.


Câu 39: Các pha trong mỗi chu kì tim diễn ra theo trình tự trước sau như thế nào ?

A. Pha thất co – pha dãn chung – pha nhĩ co.
B. Pha dãn chung – pha thất co – pha nhĩ co.
C. Pha thất co – pha nhĩ co – pha dãn chung.
D. Pha nhĩ co – pha thất co – pha dãn chung.
Câu 40: Khi nói về hoạt động tim mạch, phát biểu nào dưới đây là đúng ?

A. Van 3 lá luôn đóng, chỉ mở khi tâm thất trái co.

B. Van động mạch luôn mở, chỉ đóng khi tâm thất co.

C. Khi tâm thất trái co, van hai lá sẽ đóng lại.

D. Khi tâm thất phải co, van 3 lá sẽ mở ra.
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